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TUẦN 28  Từ ngày 31/3-4/4/ 2025) Lớp: 1A2 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

31/3 

 

 

Sáng 

1 82 HĐTN CĐ:  Cảnh quan thiên nhiên địa phương em   

2 82 Toán Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số BGĐT,Bộ ĐDToán 

3 325 Tiếng Việt Bài 4: Chú bé chăn cừu( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 326 Tiếng Việt Bài 4: Chú bé chăn cừu (T2) BGĐT, Bộ ĐDTV 

 

Chiều 

5  GDTC Bài 2. Động tác di chuyển không bóng (Tiết 2)  

6  BT TC Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, Bộ ĐDT-TV 

7     

Ba 

1/4 

 

 

Sáng 

1 327 Tiếng Việt Bài 4: Chú bé chăn cừu( T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Tiếng Anh Unit 9: Toys - Lesson 2  

3 328 Tiếng Việt Bài 4: Chú bé chăn cừu ( T4) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 55 TNXH   Vận động và nghỉ ngơi (T1)      BGĐT 

 

Chiều 

5 329 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

6 28 Đạo đức Phòng tránh tai nạn giao thông  BGĐT 

7 83 HĐTN Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 2) BGĐT 

Tư 

2/4 

 

 

Sáng 

1 330 Tiếng Việt Bài 5: Tiếng vọng của núi( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 331 Tiếng Việt Bài 5: Tiếng vọng của núi( T2) BGĐT, Bộ ĐDTV  

3 83 Toán Luyện tập BGĐT,Bộ ĐDToán 

4  Mĩ Thuật Tiết 2: Con vật trong thiên nhiên  

 

Chiều 

5  Âm nhạc Đọc nhạc. Nghe nhạc: Con chim vành khuyên  

6  GDTC Bài 2. Động tác di chuyển không bóng (Tiết 3)  

7  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT, bảng nhóm 

Năm 

3/4 

 

 

 

Sáng 

 332 Tiếng Việt Bài 5: Tiếng vọng của núi(T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Tiếng Anh Unit 9: Toys - Lesson 2  

3 84 Toán Luyện tập  BGĐT 

4 333 Tiếng Việt Bài 5: Tiếng vọng của núi(T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

 

Chiều 

5 334 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT, Bộ ĐDTV 

6  BT TC Tăng cường Tiếng Việt  

7  GDTC - TC Ôn động tác di chuyển không bóng  

Sáu 

4/4 

 

 

Sáng 

1  Toán TA Review & Unit Test 4  

2 335 Tiếng Việt Ôn tập(T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 336 Tiếng Việt Ôn tập(T2) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4  Thư viện Đọc sách tại thư viện      

 

Chiều 

5 56 TNXH Vận động và nghỉ ngơi (T2)      BGĐT 

6  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT, bảng nhóm 

7 84 HĐTN  Sơ kết tuần 28. Kế hoạch tuần 29 BGĐT. Số thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày 19  tháng 3 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


